ĐỀ KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN SỞ GIÁO DỤC HÀ NỘI
Câu 1: Trách nhiệm pháp lí được đặt ra nhằm mục đích kiềm chế

A. việc làm trái pháp luật.
B. hoạt động cạnh tranh.
C. sự phát triển kinh tế.
D. các quyền nhân thân.
Câu 2: Vi phạm pháp luật là hành vi có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội

A. mang tính phản diện.
B. được pháp luật bảo vệ.
C. theo chiều hướng tiêu cực.
D. đang được hình thành.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp

A. sử dụng bạo lực.
B. xảy ra ngẫu nhiên.
C. pháp luật cho phép.
D. đã được định sẵn.
Câu 4: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Công khai.
B. Bình đẳng.
C. Phổ thông.
D. Trực tiếp.
Câu 5: Trong sản xuất, quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng loại hàng hóa phải phù hợp với

A. tất cả các hình thức cạnh tranh.
B. khả năng thu hút thông qua quảng cáo.
C. năng lực điều chỉnh của nhà đầu tư.
D. thời gian lao động xã hội cần thiết.
Câu 6: Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua

A. năng lực cải tiến kĩ thuật.
B. quá trình trao đổi, mua bán.
C. hình thức sản xuất tự nhiên.
D. kỹ năng vận hành máy móc.
Câu 7: Một trong những nội dung của quyền học tập quy định, mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng đều bình đẳng về

A. cơ hội học tập.
B. sử dụng dịch vụ.
C. chăm sóc sức khỏe.
D. chế độ ưu đãi.
Câu 8: Nhằm phát hiện, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân là mục đích của quyền nào sau đây?
A. Đấu thầu.
B. Tố cáo.
C. Khiếu nại.
D. Tư vấn.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, nhà sản xuất và kinh doanh không có nghĩa vụ phải bảo vệ

A. môi trường sinh thái.
B. quyền lợi của người tiêu dùng.
C. mọi nguồn thu nhập.
D. lợi ích chung của đất nước.
Câu 10: Công dân có hành vi bịa đặt điều xấu để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. danh dự, nhân phẩm.
B. quy trình bảo trợ.
C. sở hữu tài sản.
D. hình thức tín ngưỡng.
Câu 11: Công dân được thảo luận các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội là một trong những nội dung của quyền nào sau đây?

A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
B. Trực tiếp quản trị hoạt động truyền thông.
C. Khiếu nại và tố cáo.
D. Độc lập phán quyết.
Câu 12: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được thực hiện

A. khi cảm thấy nghi ngờ.
B. theo quy định của pháp luật.
C. dựa trên dự cảm cá nhân.
D. qua các khâu trung gian.
Câu 13: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức là

A. áp dụng pháp luật.
B. điều chỉnh pháp luật.
C. bổ sung pháp luật.
D. sửa đổi pháp luật.
Câu 14: Mọi công dân đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp tùy theo sở thích, khả năng của mình là một trong những nội dung của

A. chiến lược thu hồi nguồn vốn.
B. quyền bình đẳng trong kinh doanh.
C. mục tiêu độc chiếm thị trường.
D. kế hoạch san bằng lợi nhuận.
Câu 15: Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng của công dân được thực hiện qua hợp đồng

A. dân sự.
B. bảo hiểm.
C. lao động.
D. mua bán.
Câu 16: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc
A. dân chủ.
B. thị uy.
C. chuyên quyền.
D. áp đặt.
Câu 17: Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo

A. mọi ý muốn chủ quan.
B. nguyên tắc bảo trợ.
C. hình thức gián đoạn.
D. quy định của pháp luật.
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, công dân được khuyến khích, bồi dưỡng để

A. độc chiếm thị trường.
B. phát triển tài năng.
C. duy trì lạm phát.
D. triệt tiêu cạnh tranh.
Câu 19: Sự tác động của con người vào tự nhiên, làm biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

A. hoạt động đầu cơ tích trữ.
B. sở hữu tài sản cá nhân.
C. tăng cường hiệu ứng cạnh tranh.
D. sản xuất của cải vật chất.
Câu 20: Một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được

A. hưởng đời sống vật chất đầy đủ.
B. từ bỏ quan niệm truyền thống.
C. tham gia các giao dịch dân sự.
D. thanh lí tài sản công cộng
Câu 21: Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động có nghĩa là mọi người đều có quyền tự do
A. phân chia quỹ phúc lợi.
B. lựa chọn việc làm.
C. sa thải nhân công.
D. định đoạt tài sản công.
Câu 22: Công dân có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí, sử dụng pháp luật khi tự mình thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Từ chối khai báo dịch tễ.
B. Thay đổi giấy tờ tùy thân.
C. Khai thác các loại khoáng sản.
D. Nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh.
Câu 23: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc mọi chủ thể vi phạm pháp luật phải

A. chấm dứt hành vi trái pháp luật.
B. hủy bỏ chứng cứ bất lợi cho mình.
C. từ chối quyền nhận di sản thừa kế.
D. tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án.
Câu 24: Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi

A. thực hiện cách ly xã hội.
B. tăng cường đầu cơ tích trữ.
C. tham gia hoạt động thiện nguyện.
D. hoàn thiện sản phẩm đấu giá.
Câu 25: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội có nghĩa là quyền của công dân được tham gia thảo luận vào các
A. sự kiện mang tính đột biến.
B. tổ chức phi chính phủ.
C. kế hoạch phát triển cá nhân.
D. công việc chung của đất nước.
Câu 26: Tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. công khai phiếu bầu để mọi người biết.
B. tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu.
C. độc lập lựa chọn ứng cử viên.
D. thực hiện nghĩa vụ bầu cử.
Câu 27: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Mua bán nội tạng người.
B. Lấn chiếm hành lang giao thông.
C. Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
D. Đề nghị xiết chặt cách ly y tế.
Câu 28: Khối lượng hàng hóa mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định tương ứng với mức giá cả và thu nhập xác định gọi là

A. cung.
B. thị hiếu.
C. thử nghiệm.
D. cầu.
Câu 29: Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi tự mình

A. công khai bí mật quốc gia.
B. chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.
C. bộc lộ mọi tin tức nội bộ.
D. trình bày ý kiến trong cuộc họp.
Câu 30: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính phải
A. kiểm soát nội dung thư tín.
B. tiêu hủy thư thất lạc.
C. chuyển thư đến đúng người nhận.
D. niêm yết tài liệu mật.
Câu 31: Anh K là công chức sở X đã lợi dụng vị trí công tác để tạo lập hồ sơ giả rút 3 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để mua căn hộ chung cư và sống cùng người yêu như vợ chồng dù cả hai đều chưa đăng ký kết hôn. Anh K phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và hành chính.
B. Hành chính và kỉ luật.
C. Kỉ luật và dân sự.
D. Hình sự và kỉ luật.
Câu 32: Anh M từ chối chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của phường Z. Anh M đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Thi hành pháp luật.
B. Điều chỉnh pháp luật.
C. Phổ biến pháp luật.
D. Tuyên truyền pháp luật.
Câu 33: Nghi ngờ anh K đào được cổ vật, anh P là trưởng thôn bí mật bám theo anh K để điều tra. Bất ngờ phát hiện anh P đang lục soát tại tầng hầm nhà mình, anh K đã đánh và dùng hung khí đe dọa giết khiến anh P hoảng sợ phải đưa cho anh K 10 triệu đồng để được thoát thân. Anh K không vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về tính mạng.
B. Được pháp luật bảo hộ về sở hữu tài sản.
C. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 34: Anh A vay 50 triệu đồng của ông B. Theo yêu cầu của ông B, anh A đã ép con riêng của vợ mình hiện đang học lớp 9 là cháu M phải bỏ học đến làm thuê tại cơ sở kinh doanh hóa chất của ông B để trừ nợ dù mẹ cháu không đồng ý. Anh A và ông B cùng vi phạm quyền bình đẳng của công dân ở lĩnh vực nào sau đây?

A. Kinh doanh.
B. Kỉ luật và công vụ.
C. Hôn nhân và gia đình.
D. Lao động.
Câu 35: Sau khi sinh con được ba tháng, chị K phát hiện chồng mình là anh B đã tự ý rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để kinh doanh và bị thua lỗ. Để có tiền trả nợ, chị K nhờ mẹ chồng là bà H trông con để chị đi làm thêm dù anh B không đồng ý. Vốn coi thường con dâu từ trước và luôn coi trọng ý kiến của con trai nên khi bị anh B gây sức ép, bà H đến công ty nơi chị K làm việc bịa đặt thông tin và đề nghị Giám đốc công ty đuổi việc chị. Bà H và anh B đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Hôn nhân và gia đình.
B. Sở hữu tài sản.
C. Tài sản doanh nghiệp.
D. Kỉ luật và công vụ.
Câu 36: Trên đường về quê bằng xe mô tô, do không làm chủ tốc độ, anh A đã đâm vào bà N là một lão nông đang phơi lúa bên đường khiến bà N bị xây xát nhẹ. Vì anh A từ chối bồi thường nên bà N đập vỡ gương xe máy của anh A. Anh A và bà N cùng vi phạm pháp luật nào sau đây?

A.Hình sự và dân sự.
B. Dân sự và kỉ luật.
C. Kỉ luật và hành chính.
D. Hành chính và dân sự.
Câu 37: Các anh A, B, C, D cùng được cấp phép kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh do nhiều lần trì hoãn nộp thuế, anh A đã nhờ và được anh B đồng ý bán giúp mười hộp thuốc kháng sinh dù biết thuốc đó quá hạn sử dụng. Vốn có mâu thuẫn với anh B, anh C thông tin sự việc trên cho anh D đồng thời làm đơn tố cáo anh B. Ngay lập tức, anh D đã đe dọa tống tiền buộc anh B phải đưa cho mình 5 triệu đồng. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính?

A. Các anh A, B, C.
B. Các anh A, B.
C. Các anh A, B, D.
D. Các anh B, D.
Câu 38: Sau khi hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định, các chị T, M, N cùng đăng kí kinh doanh nông sản. Vì mâu thuẫn với chị T nên ông B là lãnh đạo cơ quan chức năng chỉ cấp phép cho chị M và chị N. Được chị T cho biết chị M kinh doanh phát đạt, trong khi cửa hàng của mình luôn vắng khách, chị N đã thuê một người lao động tự do là anh K vu khống chị M bán hàng giả cho anh nhiều lần, sau đó chị N liên tục chia sẻ thông tin này lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của chị M giảm sút nghiêm trọng. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị N và ông B.
B. Chị T, chị N và ông B.
C. Chị N và chị T.
D. Chị N, anh K và ông B.
Câu 39: Các chị B, C, D cùng là người kinh doanh thiết bị y tế. Khi dịch bệnh Covid – 19 bùng phát, chị B bán dung dịch sát khuẩn không đạt chuẩn và còn tránh mặt khách hàng khi họ yêu cầu bồi thường. Chị D phát hiện chị C tích trữ một khối lượng lớn khẩu trang y tế nhằm bán với giá cao để trục lợi nên đã báo với bà M là lãnh đạo cơ quan chức năng. Sau khi bà M vô tình làm lộ thông tin và biết chị D là người tố cáo mình, chị C đã ném chất thải vào nhà chị D. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và dân sự?
A. Chị B, chị C và chị D.
B. Chị B và chị C.
C. Chị C và bà M.
D. Chị B, chị C và bà M.
Câu 40: Ông B là chủ tịch, bà P phó chủ tịch, anh G, anh H và chị C là nhân viên, anh K là bảo vệ cùng làm việc tại phường X. Trong một cuộc họp, ông B ngắt lời không cho anh H phát biểu khi anh lên tiếng phê bình chị C. Do anh H phản đối việc bị ngắt lời nên bà P đã yêu cầu anh K buộc anh H phải rời cuộc họp. Vốn có mâu thuẫn từ trước với ông B, anh G đã viết bài chia sẻ sự việc lên mạng xã hội làm cho uy tín của ông B bị ảnh hưởng. Những ai sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Bà P, anh K và anh G.
B. Ông B, anh H và anh G.
C. Ông B và bà P.
D. Anh H và anh G.

HẾT

